
Số Ngày 

1 1106 243 Phạm Văn Quá
129/57/30 Nguyễn Văn Nghi, 

phường 7, quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Hộ Bắc Việt 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 3196 243 Trần Thị Hạnh 151 Nhật Tảo, phường 8, quận 10 Trần Văn Quyền Đông Quan 3408 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 4916 243 Nguyễn Thanh Tùng
34 Bạch Đằng, phường 24, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Văn Ky Giác Quan 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 5791 243 Huỳnh Xuân Vĩnh
22.03B C/c Hùng Vương Plaza, 126 

Hồng Bàng, phường 12, quận 5
Vô danh nam Giác Quan 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 5804 243 Đoàn Ngọc Điệp
527/25 Phan Văn Trị, phường 5, 

quận Gò Vấp
Lê Thị Kim Liên Giác Quan 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

6 11118 243 Hồ Minh Mẫn 83/55 Tôn Đản, phường 14, quận 4 Hồ Thanh Minh Sau chùa Di Lạc 3408 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 11619 243 Lâm Thị Xuân Ý
63K Lý Chiêu Hoàng, phường 10, 

quận 6
Lâm Văn Tư Sau chùa Di Lạc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

8 11694 243 Nguyễn Đình Chương
C1303 Lô C C/c 76 Ngô Tất Tố, 

phường 19, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Hoa Sau chùa Di Lạc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 12377 243 Vòng Thành Trí
13A Lạc Long Quân, phường 5, quận 

11
Thòng Thị Múi Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

10 13513 243 Trương Đức Hạnh
180/3D Lạc Long Quân, phường 10, 

quận 11

Trương Văn Sáu (Bia mộ 

ghi: Trương Văn Sấu)
Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 13537 243 Hoàng Thị Mỹ Hiếu
002 Lô A C/c Trần Quốc Thảo, 

phường 9, quận 3
Hoàng Công Đức Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 13963 243 Trần Thị Bích Nga
26/63 Đường số 5, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trần Văn Thuyết Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 14000 243 Hà Thị Kim Mai
336/117 Phan Văn Trị, phường 11, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Sang Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 14349 243 Quý Nhân
258/25/26C Cách Mạng Tháng 8, 

phường 10, quận 3
Quý Trọng Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 1908 242 Nguyễn Thị Kim Thoa
Ấp Trà Quýt B, Thuận Hòa, Châu 

Thành, Sóc Trăng
Phạm Văn Luông Cán Bộ 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 2273 242 Nguyễn Tường Vy
119/19/17 Nguyễn Văn Cừ, phường 

2, quận 5
Nguyễn Thị Thúy Linh Cán Bộ 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 2383 242 Phan Thị Minh Nguyệt
16/16/52 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 2, quận 3
Vũ Thị Minh Châu Cán Bộ 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

18 3053 242 Trần Thị Muôn 79 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 Trần Thị Tạo Đông Quan 3407 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

19 3739 242 Nguyễn Văn Bảo
572A/16G Trần Hưng Đạo, phường 

2, quận 5
Nguyễn Văn Mạnh Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

20 3814 242 Trần Văn Long
206 Lô E C/c Hùng Vương, phường 

11, quận 5
Trần Thị Kim Hoa Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 3827 242 Trần Đình Thắng
235/45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Võ Thị Sáu, quận 3
Trần Đình Phú Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 4606 242 Cao Ngọc Uyên
18/27 Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Cao Thức Hân Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

23 4834 242
Huỳnh Thị Thanh 

Phượng

487/50 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp
Huỳnh Tấn Tây Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 5407 242 Ngô Thị Hường
27/38A Huỳnh Tịnh Của, phường 8, 

quận 3
Đinh Duy Bảo Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 5635 242 Nguyễn Minh Trí
100/17 Thích Quảng Đức, phường 5, 

quận Phú Nhuận
Lại Thị Tắc Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 6087 242 Nguyễn Thị Liên
3/16 Thích Quảng Đức, phường 3, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Bò Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS VÀ SAN LẤP MẶT BẰNG TRONG PHẠM VI NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA - GIAI ĐOẠN 3

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

QUẬN BÌNH TÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2025

DANH SÁCH MỜI CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI DỜI MỒ MẢ - ĐỢT 42

Ghi chú

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 24/11/2025 (Sáng thứ Hai)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

1



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

27 6134 242 Trần Thị Minh Hạnh
361/31 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

5, quận 3
Hoàng Thị Nuôi Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 6349 242 Nguyễn Thuận Thành 33 Hòa Hưng, phường 12, quận 10 Chu Thị Nội Giác Quan 3407 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 6350 242 Nguyễn Thuận Thành 33 Hòa Hưng, phường 12, quận 10 Nguyễn Văn Trược Giác Quan 3407 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 6361 242 Trần Thị Lệ Hằng
145/22 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

1, quận 3
Lê Thị Sen Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 6362 242 Trần Thị Lệ Hằng
145/22 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

1, quận 3
Trần Thế Phương Giác Quan 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 8339 242 Nguyễn Ngọc Thuận
218/7 Nguyễn Văn Luông, phường 

11, quận 6
Nguyễn Văn Bảy Hòa Hưng 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 11429 242 Lê Thị Khiêm
157/38/48 Mai Xuân Thưởng, 

phường 4, quận 6

Lê Văn Phó (Bia mộ ghi: 

Hồng Phó)
Sau chùa Di Lạc 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

34 11595 242 Phạm Thị Thùy Dung
Tổ 8, KP3, Long Toàn, thành phố Bà 

Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

Phạm Phú Quý (Bia mộ 

ghi: Phạm Phú Qúi)
Sau chùa Di Lạc 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 12881 242 Đỗ Thị Thu Thủy
366 Bis Lê Văn Sỹ, phường 2, quận 

Tân Bình
Chu Thị Nhuận Trấn Quốc 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

36 13826 242 Đặng Ngọc Quốc Hưng
41/22/15/4 Kp1A, phường Tân Thới 

Hiệp, quận 12
Nguyễn Thị Phi Trấn Quốc 3407 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 100 225 Phan Thị Ngọc Sương
132/40 Nguyễn Duy, phường 14, 

quận 8
Nguyễn Thị Năm Bắc Việt 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

38 102 225 Huỳnh Tấn Xuân
641 Đường CMT8, phường 15, quận 

10
Huỳnh Văn Tốt Bắc Việt 3390 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

39 147 225 Huỳnh Nam Dương 45 đường 42, phường 4, quận 4 Phương Thị Tư Bắc Việt 3390 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 171 225 Vũ Hữu Lợi
119 Trần Huy Liệu, phường 11, quận 

Phú Nhuận
Vũ Hữu Khiêm Bắc Việt 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 481 225 Huỳnh Kim Hùng 
C32 Đường số 15, phường Tân 

Thuận Tây, quận 7
Đào Thị Chính Bắc Việt 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 734 225 Đào Văn Tuyết 139 Xóm Chiếu, phường 16, quận 4 Nguyễn Thị Quế Bắc Việt 3390 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 1953 225 Trịnh Thị Mỹ Hạnh 80/4 đường Số 3, phường 3, Gò Vấp Trịnh Hữu Hưng Cán Bộ 3390 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 2380 225 Nguyễn Ngọc Thông

151/34/32/8 đường Liên Khu 4-5, 

phường Bình Hưng Hòa B, quận 

Bình Tân

Nguyễn Thị Chậm Cán Bộ 3390 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 2844 225 Nguyễn Văn Chương 343 Ngô Gia Tự, phường 2 ,quận 10 Nguyễn Văn Sung Đông Quan 3390 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 2978 225 Nguyễn Văn Chương 343 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10 Đoàn Thị Tuấn Đông Quan 3390 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

47 3013 225 Trần Thị Thái
72/2/3C Hoàng Văn Thụ, phường 

15, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Siếu Đông Quan 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 3051 225 Trần Thị Thái
72/2/3C Hoàng Văn Thụ, phường 

15, quận Phú Nhuận
Trần Văn Vu Đông Quan 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

49 3184 225 Mai Thanh Sơn
242/47/22 Bà Hom, phường 13, quận 

6
Trịnh Thị Thu Đông Quan 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

50 3210 225 Lê Thị Thanh Thúy
241/42 Nguyễn Văn Luông, phường 

11, quận 6
Võ Thị Thu Đông Quan 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 9139 225 Bùi Văn Bông
579/22B Phạm Văn Chí, phường 7, 

quận 6
Bùi Văn Lang Liên Ứng 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 9442 225 Nguyễn Thanh Hiển
391 Bạch Đằng, phường 15, quận 

Bình Thạnh
Nguyễn Khoan Liên Ứng 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

53 9645 225 Nguyễn Văn Hùng
C165/75A Tôn Thất Thuyết , 

phường 15, quận 4
Nguyễn Thị Mến Liên Ứng 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 9653 225 Nguyễn Vũ Tú
C9-2 C/c Harmona 21 Trương Công 

Định, phường 14, Tân Bình
Nguyễn Thành Trung Liên Ứng 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

55 9810 225 Đỗ Tùng Mạnh
74 Dương Đức Hiền, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Đỗ Văn Tu Liên Ứng 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 10213 225 Phạm Sĩ Hưng
702/45/22A Điện Biên Phủ, phường 

10, quận 10
Nguyễn Hoàng Thái Liên Ứng 3390 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 285 213 Nguyễn Thu Hạnh
24 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Đakao, quận 1
Đại Quốc Khánh Bắc Việt 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

58 378 213 Tăng Đông Hiển
138/24 Ngô Quyền, phường 5, quận 

10
Lý Thiên Lang Bắc Việt 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 412 213 Khúc Bá Ngọc
274/23 Võ Văn Tần, phường 5, quận 

3
Khúc Bá Trạc Bắc Việt 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 840 213
Châu Trình Nguyên 

Dương

314/18/4 TL10, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân
Châu Triều Phước Bắc Việt 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 2325 213 Nguyễn Đức Liên
205 Lô S chung cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Lương Quốc Tùng Cán Bộ 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

62 2585 213 Vũ Thị Tuyết
207/12 Lầu 3, Trần Hưng Đạo, 

phường Cô Giang, quận 1
Nguyễn Ngọc Thảo Cán Bộ 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 5775 213 Lưu Phương Đạt
244 Lãnh Binh Thăng, phường 13, 

quận 11
Tăng Bát Muội Giác Quan 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 7872 213 Nguyễn Thị Kim Hên
168/22 Nguyễn Suý, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Bích Vân Hòa Hưng 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

65 8088 213 Nguyễn Thị Kim Hên
168/22 Nguyễn Suý, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hui Hòa Hưng 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

66 8122 213 Ngô Đình Nam
36/8 Đô Đốc Chấn, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú
Ngô Đình Ngọc Thuỷ Hòa Hưng 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 8402 213 Nguyễn Văn Hoàng
114/57/2 Dương Quảng Hàm, 

phường 5, quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Đệ Hòa Hưng 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 11718 213 Đinh Văn Chương
Khóm 2, Tràm Chim, Tam Nông, 

Đồng Tháp
Đinh Tuyên Út Sau chùa Di Lạc 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 13602 213 Nguyễn Điển Vũ
Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Ma Đa 

Guôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng
Nguyễn Nguyên Trấn Quốc 3378 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

70 13898 213 Trần Thị Tho
8/2A Đỗ Công Tường, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Trần Kim Hoàng Trấn Quốc 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 16204 207 Lê Thị Ngọc Dung
49/31 Phạm Văn Bạch, phường 15, 

quận Tân Bình
Nguyễn Văn Lô Chín Lý 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

72 16266 207 Trần Chí Bình
156 Tân Hương, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Trần Mân Chín Lý 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

73 16274 207 Lâm Hoàng Nam
376/5 Nguyễn Đình Chiểu, phường 

4, quận 3
Phạm Ngọc Ẩn Chín Lý 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 16342 207 Lê Tinh Việt
37/17B Lũy Bán Bích, phường Tân 

Thới Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Huệ Chín Lý 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

75 16350 207 Nguyễn Thị Tuyết Dung
59/10 Nguyễn Hồng Đào, phường 

14, quận Tân Bình
Nguyễn Văn Hòa Chín Lý 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

76 16474 207 Quách Văn Phong
686/2 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5, quận Tân Bình
Quách Đức Hợp Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

77 16498 207 Lê Thị Ngọc Tiến
400/15 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Châu Thị Mười Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 16560 207 Nguyễn Hữu Thắng
1 Tổ 45, Hưng Phú, phường 8, quận 

8
Nguyễn Văn Tre Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 16590 207 Trần Thị Hoà
36G An Dương Vương, phường 16, 

quận 8
Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 16591 207 Trần Thị Hoà
36G An Dương Vương, phường 16, 

quận 8
Trần Quang Nhị Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 16635 207 Nguyễn Thị Sen
282 Cư xá Lý Thái Tổ, phường 1, 

quận 3
Nguyễn Văn Quế Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 17945 207 Trà Thị Kim Yến
521 chung cư Trần Văn Kiểu, 

phường 14, quận 10
Trà Thanh Tuyên Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 19675 207 Trần Quốc Toản
44/4 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5, quận Tân Bình
Trần Thơ Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 19685 207 Nguyễn Vũ Hoàng
185/8 Gò Dầu, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Nguyễn Văn Kha Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 19687 207 Đỗ Thị Phương Anh
114/1 đường số 8, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Đỗ Viết Yên Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

86 18195 241 Trần Thị Mỹ Hồng
730/1/2/4 Hương Lộ 2, phường Bình 

Trị Đông A, quận Bình Tân
Trần Văn An Chín Hoàng 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

87 18670 241 Nguyễn Thị Kim Hoa
463B/49A Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Diệu Thơ Chín Hoàng 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 18671 241 Hồ Thị Hương
1041 Lạc Long Quân, phường 11, 

quận Tân Bình 
Huỳnh Bá Diệu Hiền Chín Hoàng 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

89 18678 241 Trương Hồng Huyên
205/39/18 Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Trương Văn Suyên Chín Hoàng 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 18696 241 Phạm Thị Cúc
453/161 Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3
Ngô Thị Ren Chín Hoàng 3406 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

91 18697 241 Phạm Hoàng Dũng
1254 Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình
Phạm Văn Thêm Chín Hoàng 3406 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

92 20587 241 Nguyễn Hoàng Bảo
11C Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Bến Nghé, quận 1
Hoàng Thị Đàm Tư Một 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 20774 241 Nguyễn Thị Tuyết Mai 94/17 An Bình, phường 5, quận 5 Nguyễn Văn Lầm Tư nhân Thành 3406 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

94 20810 241 Tất Lê Ngọc Trang 30/4 Trung Lân, Bà Điểm, Hóc Môn Tất Há Út Cuộc 3406 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 20925 241 Vũ Quốc Trung
16/16/79 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 12, quận 3
Vũ Thị Tập Út Cuộc 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

96 21006 241 Phạm Thị Mỹ Lệ
49/21B Khánh Hội, phường 3, quận 

4
Nguyễn Văn Giàu Út Cuộc 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 21275 241 Nguyễn Kim Qui
142D/21 Cô Giang, phường 2, quận 

Phú Nhuận
Lý Kiếm Thu Út Tre 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 21281 241 Nguyễn Trọng Sang
79/7 Nguyễn Hữu Hào, phường 9, 

quận 4
Nguyễn Thị Nam Út Tre 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 21292 241 Dương Phạm Hiền
357/76/7 Hậu Giang, phường 11, 

quận 6
Dương Văn Huệ Út Tre 3406 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

100 21322 241 Võ Thị Bích Hợp
118/90/19 Liên khu 5-6, phường 

Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân
La Văn Tuất Út Tre 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 21344 241 Trần Thị Phụng Thu 485/6 Nhật Tảo, phường 7, quận 10 Tôn Thị Chiếu Út Tre 3406 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 21351 241 Nguyễn Thị Oanh
24 Nguyễn Văn Mai, phường Võ Thị 

Sáu, quận 3
Nguyễn Thị Hoàng Mai Út Tre 3406 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

103 21356 241 Trần Phước Luận
1/23/7 Nguyễn Đình Khơi, phường 

4, quận Tân Bình
Phạm Thị Lượm Út Tre 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 21380 241 Phạm Hoàng Dũng
1254 Lạc Long Quân, phường 8, 

quận Tân Bình
Hoàng Thị Hỷ Út Tre 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

105 21389 241 Vũ Hùng
137/32/35 Lê Văn Sỹ, phường 13, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Nữa Út Tre 3406 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 21407 241 Phạm Thị Giang Thùy
42/32E2 Tôn Thất Thiệp, phường 

Bến Nghé, quận 1
BASILIO RGARCIA Út Tre 3406 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

107 15840 207 Lữ Anh Tuấn
19/6/10 Hoàng Xuân Nhị, phường 

Phú Trung, quận Tân Phú
Trương Ngọc Hà Ba Thố 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

108 15846 207 Nguyễn Ngọc Huệ 22/4 Bà Hom, phường 13, quận 6 Nguyễn Văn Ngữ Ba Thố 3071 9/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

109 16203 207 Lê Thị Ngọc Dung
49/31 Phạm Văn Bạch, phường 15, 

quận Tân Bình
Nguyễn Thị Tư Chín Lý 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 16643 207 Lê Thị Thu Hồng
125/117 Lê Văn Duyệt Kp14, 

phường 1, quận Bình Thạnh
Trương Thị Đen Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 16649 207 Phạm Viết Phú
250 Phan Văn Trị, phường 12, quận 

Bình Thạnh
Phan Văn Cáp Nguyễn Văn Bì 3071 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 10221 209 Lê Thị Hồng Hoa
84/32/8 Tân Sơn Nhì, phường Tân 

Sơn Nhì, quận Tân Phú
Lê Văn Sáu Liên Ứng 3073 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 8407 213 Bùi Thị Thu Trinh
294/55 Thống Nhất, phường 16, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Thị Diêm Hòa Hưng 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

114 8452 213 Phạm Thị Tý
239/63/23 Trần Văn Đang, phường 

11, quận 3
Phạm Quang Vinh Hòa Hưng 3378 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 2457 218 Dương Huỳnh Đức
146/75 Vũ Tùng, phường  2, quận 

Bình Thạnh
Lâm Thị Lan Cán Bộ 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 7870 218 Đặng Thị Kim Tâm
4V CX Phú Bình, Lạc Long Quân, 

phường 5, quận 11
Nguyễn Thị Hai Hòa Hưng 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

117 12748 218 Vũ Thị Thanh
89/40/29A Nguyễn Hồng Đào, 

phường 14, quận Tân Bình
Vũ Xuân Thái Trấn Quốc 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 13696 218 Nguyễn Văn Hiền
293/17 Phan Xích Long, phường 2, 

quận Phú Nhuận
Nguyễn Văn Thường Trấn Quốc 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 15085 218 Trần Hồng Cường
B3.04 C/c Vstar, phường Phú Thuận, 

quận 7
Trần Thị Ngưng Trấn Quốc 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

120 610 221 Đỗ Thị Kim Chung
F8 12 chung cư Carilon, Trần Văn 

Danh, phường 13, quận Tân Bình

Phan Diệu Trai (tự: Ngọc 

Anh)
Bắc Việt 3386 17/6/2025

Cam kết, Chứng tử

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

121 643 221 Nguyễn Thanh Sơn
501 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 

4
Phan Thị Minh Bắc Việt 3386 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

122 3304 221 Nguyễn Thị Hiền
146/37/5 Vũ Tùng, phường 2, Bình 

Thạnh
Nguyễn Thái Mẫn Đông Quan 3386 17/6/2025

Cam kết, Tường 

trình

CCCD: 1 Sao y, 2 

123 541 253 Vũ Thị Thu Hồng
766/3 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5, quận Tân Bình
Vũ Trọng Tống Bắc Việt 3418 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 724 246 Từ Thanh Mai
480/19 Lạc Long Quân, phường 5, 

quận 11
Tạ Kim Huê Bắc Việt 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 5868 246 Thái Thị Thanh Thúy 211D/3 Ba Đình, phường 8, quận 8 Thái Văn Tường Giác Quan 3411 17/6/2025
C tử, CCCD: 1 Sao 

y, 2 photo

126 5869 246 Phạm Ngọc Mai
423 Phan Văn Hân, phường 17, quận 

Bình Thạnh

Phạm Văn Vậm (Bia mộ 

ghi: Phạm Văn Vặm)
Giác Quan 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 5976 246 Hoàng Anh Hùng
40/5 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 

Phú Nhuận
Nguyễn Văn Xuân Giác Quan 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

128 6022 246 Huỳnh Thị Ngọc Hoa
62 Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 

8
Nguyễn Thị Phó Giác Quan 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 6028 246 Phạm Thị Minh Phương
23 Nguyễn Xuân Ôn, phường 2, 

quận Bình Thạnh

Bùi Chấp (Bia mộ ghi: 

Bùi Cháp)
Giác Quan 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 9348 246 Dương Trần Thanh Thủy 78/52 Khánh Hội, phường 4, quận 4 Trần Thị Kim Thu Liên Ứng 3411 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 9559 246 Huỳnh Ngọc Nga
67/16/16 Nguyễn Văn Yến, phường 

Tân Thới Hòa, quận Tân Phú
Triệu Tô Liên Ứng 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

132 10117 246 Nguyễn Văn Tài
243/5 Nguyễn Duy, phường 15, quận 

8 
Nguyễn Văn Nhiễu Liên Ứng 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 10250 246 Đào Công Huynh
56/10 Âu Cơ, phường 9, quận Tân 

Bình
Đào Công Mất Liên Ứng 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 11804 246 Lê Đình Trọng Lễ
697/485/62 Phạm Thế Hiển, phường 

4, quận 8
Nguyễn Thị Nhứt Sau chùa Di Lạc 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 
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